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I: Phần lý thuyết: Bài 13,14,15,17,18. 19. 

BÀI 13: PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

Câu 1: Trình bày khái niệm thế nào là tệ nạn xã hội?  

❖ Khái niệm: 

-  Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật. 

-  Gây hậu quả xấu về mọi mặt. 

Câu 2: Trình bày trách nhiệm phòng chống tệ nạn xã hội? 

❖ Trách nhiệm: 

- Sống lành mạnh, biết giữ mình. 

- Tuân theo các qui định của pháp luật. 

- Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội. 

❖ Ví dụ:  

- Tố cáo những hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy. 

- Tuân thủ pháp luật và tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. 

BÀI 14: PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS 

Câu 1: Trình bày trách nhiệm phòng, chống nhiễm HIV/AIDS? 

❖ Trách nhiệm:  

- Cần có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS. 

- Không phân biệt đối xử người bị nhiễm và gia đình họ. 

- Tích cực tham gia phòng, chống HIV/AIDS.  

❖ Ví dụ:  

- Không sử dụng chung bơm kim tiêm với người khác. 

- Tránh xa các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm. 

 BÀI 15: PHÒNG NGỪA TAI NẠN VŨ KHÍ, CHÁY, NỔ VÀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI 

Câu 1: Trình bày trách nhiệm phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại? 

- Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng ngừa.  

- Tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện. 

- Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm. 

❖ Ví dụ:  

- Không sử dụng xăng mìn, thuốc nổ tự chế. 

- Tố cáo những hành vi tàng trữ vũ khí, các chất độc hại. 



 

BÀI 17: NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG 

CỘNG 

Câu 1: Vì sao cần phải tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? 

❖ Ý nghĩa: 

- Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của xã hôi để phát triển kinh tế. 

- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

❖ Ví dụ: 

- Giữ gìn sử dụng tiết kiệm tài sản trường lớp, bàn ghế, đèn quạt. 

- Không xả rác bừa bãi sân trường, nơi công cộng. 

 

BÀI 18: QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN 

Câu 1: Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo? 

❖ Trách nhiệm: 

- Công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo cần phải trung thực, khách quan, thận trọng, 

không được lợi dụng vu khống, vu cáo làm hại người khác. 

- Nhà nước ban hành luật khiếu nại, tố cáo,  nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo. 

BÀI 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN 

Câu 1: Trình bày khái niệm quyền tự do ngôn luận? 

❖ Khái niệm:  

- Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận. 

-  Đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội. 

❖ Ví dụ:  

- Em đóng góp ý kiến vào những giờ sinh hoạt lớp để lớp ngày càng tiến bộ hơn. 

- Em thảo luận một số biện pháp giữ gìn vệ sinh nhà trường. 

II: Luyện tập, vận dụng, thực hành: Bài 11.12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.  

Câu 3: Xác định hành vi đó đúng hay sai. Vì sao? 

Hành vi này Đúng/Sai => Giải thích ( lý do, lợi ích/tác hại )=>  Liên hệ tên bài học. 

Câu 4: Bài tập tình huống: 

a. Em có đồng ý với việc làm của...không? vì sao. 

b. Đưa ra 2 cách giải quyết, ứng xử của bản thân. 

❖ Lưu ý câu hỏi: Nếu em là bạn A hoặc  nếu em là bạn của bạn A! 

Câu 5: Giải thích, phân tích và chứng minh một quan điểm nào đó? 

a. Đưa ra 2 lập luận bảo vệ hay phê phán quan điểm đó. 

❖ Lưu ý: đề hỏi nhận xét chỉ trả lời Đúng/Sai; không trả lời Đồng ý hay không đồng ý và 

ngược lại. 


